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DANH SÁCH 

Cộng tác viên dịch thuật của Văn phòng công chứng Tây Nguyên 
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STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Quê quán 
Căn cước/Căn 

cước công dân 
Cư trú 

Giấy tờ chứng 

minh trình độ 

ngôn ngữ 

Ngôn 

ngữ dịch 

Điện thoại 

liên hệ 

1 

TẠ THỊ 

NHẤT 

SƯƠNG 

 

19/10/1978 Quảng Ngãi 

Căn cước công dân 

số 066178000415 

do Cục cảnh sát 

quản lý hành chính 

về trật tự xã hội cấp 

ngày 13/4/2021 

124 Lý 

Thường Kiệt, 

phường Buôn 

Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

Bằng Thạc sĩ 

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ Anh do 

Trường Đại học 

Đà Nẵng cấp 

ngày 25/5/2015 

Từ tiếng 

Việt sang 

tiếng 

Anh và 

ngược lại 

 

 

0914098888 

 

 

2 

NGUYỄN 

THỊ 

NHẬT 

THANH 

23/6/1978 Quảng Ngãi 

Căn cước công dân 

số 066178005923 

do Cục cảnh sát 

quản lý hành chính 

về trật tự xã hội cấp 

ngày 12/8/2021 

Tổ dân phố 

7A, phường 

Buôn Ma 

Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk 

Bằng tốt nghiệp 

Đại học ngành 

Anh văn do 

Trường Đại học 

Khoa học Huế 

cấp ngày 

20/7/2000 

Từ tiếng 

Việt sang 

tiếng 

Anh và 

ngược lại 

0913411537 

3 
NGUYỄN 

THỊ 
11/8/1980 Bắc Ninh 

Căn cước công dân 

số 066180006334 

35B Lương 

Thế Vinh, 
Bằng tốt nghiệp 

Đại học ngành 

Từ tiếng 

Việt sang 
0982939030 



2 

 

 

 

NGỌC 

KHÁNH 

do Cục cảnh sát 

quản lý hành chính 

về trật tự xã hội cấp 

ngày 28/8/2022 

phường Buôn 

Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk 

Pháp văn do 

Trường Đại học 

sư phạm thành 

phố Hồ Chí Minh 

cấp ngày 

25/8/2002 

tiếng 

Pháp và 

ngược lại 

4 

DƯƠNG 

THỊ THU 

THỦY 

06/4/1990 Nghệ An 

Căn cước công dân 

số066190020396 do 

Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự 

xã hội cấp ngày 

09/8/2021 

Tổ dân phố 5, 

xã Quảng 

Phú, tỉnh Đắk 

Lắk 

Cử nhân Đông 

Phương học - Hàn 

Quốc học do 

Trường Đại học 

Lạc Hồng cấp 

ngày 05/5/2021 

Từ tiếng 

Việt sang 

tiếng Hàn 

và ngược 

lại 

0372565956 

5 

LÊ 

VƯƠNG 

SONG HÀ 

10/6/1994 Hà Nội 

Căn cước công dân 

số066194000349 do 

Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự 

xã hội cấp ngày 

11/03/2021 

14 Lê Minh 

Xuân, phường 

Tân Lập, tỉnh 

Đắk Lắk 

Bằng Thạc sĩ 

Chuyên ngành 

Ngôn ngữ Anh do 

Trường Đại học 

Ngoại ngữ, Đại 

học Đà Nẵng cấp 

ngày 22/10/2020 

Từ tiếng 

Việt sang 

tiếng 

Anh và 

ngược lại 

0942007173 

6 

NGUYỄN 

THỊ BÍCH 

TUYỀN 

06/7/1979 Gia Lai 

Căn cước công dân 

số 066179009403 

do Cục cảnh sát 

quản lý hành chính 

về trật tự xã hội cấp 

ngày 10/5/2021 

Khu A, Nhà ở 

xã hội, 

phường Tân 

An, tỉnh Đắk 

Lắk 

Bằng tốt nghiệp 

Đại học ngành 

Tiếng Anh do 

Trường Đại học 

Sư phạm Quy 

Nhơn cấp ngày 

19/8/2003 

Từ tiếng 

Việt sang 

tiếng 

Anh và 

ngược lại 

0935407108 
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